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1. MỤC ĐÍCH

Quy trình này quy định cách thức và trình tự giải quyết hồ sơ xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số.
2. PHẠM VI

Quy trình này áp dụng đối với việc giải quyết hồ sơ xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số trên địa bàn xã ....

Trách nhiệm áp dụng: Tất cả các cán bộ-công chức, bộ phận phòng ban trực thuộc UBND xã ....
	STT
	THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1 
	Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số


3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
- Các văn bản pháp quy đề cập tại mục 5.1 của Quy trình này.

4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT 

TTHC: Thủ tục hành chính

UBND: Ủy ban nhân dân

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH:

	5.1
	Cơ sở pháp lý

	
	+ Luật Bình đẳng giới năm 2006.

+ Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số.
+ Thông tư số 07/2016/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/4/2016 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh xã hội quy định chi tiết nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số.
+ Thông tư số 45/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư liên tịch số 07/2016/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/4/2016 quy định chi tiết nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số.

	5.2
	Thành phần hồ sơ 

	
	+ Tờ khai của đối tượng hoặc thân nhân trực tiếp của đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ.

+ Bản sao có chứng thực hoặc bản chụp có kèm theo bản chính để đối chiếu các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng hỗ trợ theo quy định tại Điều 1 của Nghị định số 39/2015/NĐ-CP:
· Giấy đăng ký kết hôn đối với đối tượng hưởng chính sách là người dân tộc Kinh có chồng là người dân tộc thiểu số;
· Kết luận của Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương đối với trường hợp sinh con thứ ba nếu đã có hai con đẻ nhưng một hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền.

	5.3
	Số lượng hồ sơ

	
	01 bộ

	5.4
	Thời gian xử lý

	
	10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ:

	5.5
	Nơi tiếp nhận và trả kết quả

	
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND xã ...

	5.6
	Lệ phí

	
	Không

	5.7
	Quy trình xử lý công việc

	TT
	Trình tự
	Trách nhiệm
	Thời gian
	Biểu mẫu/Kết quả

	B1
	Kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ:

+ Nếu chưa hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung.
+ Nếu hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ.
+ Nếu từ chối phải nêu rõ lý do.
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
	01 ngày làm việc
	Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Phiếu từ chối giải quyết hồ sơ

	B2
	Xét duyệt, trình lãnh đạo
	Công chức Văn hóa – xã hội
	07 ngày làm việc
	

	B3
	Ban hành quyết định
	Lãnh đạo UBND xã
	02 ngày làm việc
	Quyết định hỗ trợ kinh phí

	B4
	Trả kết quả
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
	Giờ hành chính
	


6. BIỂU MẪU VÀ PHỤ LỤC
	TT
	Mã hiệu
	Tên Biểu mẫu / Phụ lục

	1. 
	Mẫu số 1a
	Tờ khai đề nghị hỗ trợ kinh phí sinh con đúng chính sách dân số (đối với đối tượng có số định danh cá nhân)

	2. 
	Mẫu số 1b
	Tờ khai đề nghị hỗ trợ kinh phí sinh con đúng chính sách dân số (đối với đối tượng chưa có số định danh cá nhân)


7. HỒ SƠ CẦN LƯU

	TT
	Tên hồ sơ

	1. 
	Hồ sơ theo mục 5.2

	2. 
	Quyết định hỗ trợ kinh phí

	Lưu ý: Hồ sơ được lưu tại bộ phận Văn hóa xã hội, thời gian lưu theo quy định. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ xuống bộ phận lưu trữ của cơ quan.
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